       LỊCH HỌC
TUẦN 5 -  LỚP 1/1
(Bắt đầu từ ngày 4/10/2021 đến ngày 8/10/2021)
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	HÌNH THỨC

	Thứ hai
4/10/2021
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 11: I i K k
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)

	
	Tối
	Toán
	Bài 2: Các số 6,7,8,9,10 ( Tiết 3)
	

	Thứ ba
5/10/2021
	Sáng
	Mĩ thuật
	B2: Những chấm tròn thú vị
	Học qua video

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát:Vào rừng hoa
Ôn tập đọc nhạc:Bậc thang Đô-Rê-Mi
	Học qua video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 12: H h L l
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)

	Thứ tư
6/10/2021
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 13: U u Ư ư
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)

	
	
	Toán
	Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau ( Tiết 1)
	

	Thứ năm
7/10/2021
	Chiều
	Thể dục
	Học tư thế cơ bản.
	Google  meet
      (15h30-16h15)

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 14: Ch ch Kh kh
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)

	Thứ sáu
8/10/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	Bài 15 : Ôn tập và kể chuyện

	Video

	
	Tối

	Toán
	Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau ( Tiết 2)
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)

















         LỊCH HỌC
TUẦN 6 – LỚP 1/1
 (Bắt đầu từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)

	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	HÌNH THỨC

	Thứ hai
11/10/2021
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 16: M m N n
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15 )

	
	
	Toán
	Bài 4: So sánh các số ( Tiết 1)
	

	Thứ ba
12/10/2021
	Sáng
	Mĩ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS
	Nhận xét qua zalo

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát:Vào rừng hoa
Ôn tập đọc nhạc:Bậc thang Đô-Rê-Mi
Vận dụng sáng tạo:To – nhỏ
	Học qua video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 17: G g Gi gi
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)

	Thứ tư
13/10/2021
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 18: Gh gh Nh nh
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)

	
	
	Toán
	Bài 4: So sánh các số ( Tiết 2)
	

	Thứ năm
14/10/2021
	Chiều
	Thể dục
	Học tư thế cơ bản và đội hình, đội ngũ.
	Google  meet
 (15h30-16h15)

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 19: Ng ng Ngh ngh
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)

	Thứ sáu
15/10/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	Bài 20: Ôn tập và kể chuyện
	Video

	
	Tối
	Toán
	Bài 4: So sánh các số ( Tiết 3)
	Google  meet
( từ 19h đến 20h15)



      













        LỊCH HỌC
                                                   TUẦN 5 -  LỚP 1/2
(Bắt đầu từ ngày 4/10/2021 đến ngày 8/10/2021)
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	HÌNH THỨC

	Thứ hai
4/10/2021
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 11: I i K k
	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	
	Tối
	Toán
	Bài 2: Các số 6,7,8,9,10( Tiết 3)
	  Google Meet
(từ 19h50đến 20h25)

	Thứ ba
5/10/2021
	Sáng
	Mỹ thuật
	B2: Những chấm tròn thú vị.
	Học qua video

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát:Vào rừng hoa
Ôn tập đọc nhạc:Bậc thang Đô-Rê-Mi
	Học qua video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 12: H h L l
	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	Thứ tư
6/10/2021
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 13: U u Ư ư
	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	
	
	Toán
	Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau ( Tiết 1)
	  Google Meet
(từ 19h50 đến 20h25)

	Thứ năm
7/10/2021
	Chiều
	Thể dục
	Học tư thế cơ bản.
	Google Meet
(14h45-15h30)

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 14: Ch ch Kh kh
	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	Thứ sáu
8/10/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	Bài 15 : Ôn tập và kể chuyện

	Video

	
	Tối
	Toán
	Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau ( Tiết 2)
	Google Meet
(từ 19h đến 19h35)


                                              









                                                   LỊCH HỌC
TUẦN 6 – LỚP 1/2
(Bắt đầu từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)

	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	HÌNH THỨC

	Thứ hai
11/10/2021
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 16: M m N n
	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	
	
	Toán
	Bài 4: So sánh các số ( Tiết 1)
	

	Thứ ba
12/10/2021
	Sáng
	Mỹ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS.
	Nhận xét qua zalo

	
	Chiều
	Âm nhạc
	 Ôn tập bài hát:Vào rừng hoa
Ôn tập đọc nhạc:Bậc thang Đô-Rê-Mi
Vận dụng sáng tạo:To – nhỏ
	Học qua video

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 17: G g Gi gi
	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	Thứ tư
13/10/2021
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 18: Gh gh Nh nh
	Google Meet
(từ 19h đến 19h45

	
	
	Toán
	Bài 4: So sánh các số ( Tiết 2)
	Google Meet
(từ 19h45 đến 20h25)

	Thứ năm
14/10/2021
	Chiều
	Thể dục
	Học tư thế cơ bản và đội hình, đội ngũ
	Google Meet
(14h45-15h30)

	
	Tối
	Tiếng Việt
	Bài 19: Ng ng Ngh ngh
	Google Meet
(từ 19h đến 19h45)

	Thứ sáu
15/10/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	Bài 20: Ôn tập và kể chuyện
	Video

	
	Tối
	Toán
	Bài 4: So sánh các số ( Tiết 3)
	Google Meet
(từ 19h đến 19h35)


                                              





                                                 LỊCH HỌC
                                                     TUẦN 5 -  LỚP 1/3
(Bắt đầu từ ngày 4/10/2021 đến ngày 8/10/2021)
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	HÌNH THỨC

	Thứ hai
4/10/2021
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 11: I i K k
	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	
	Chiều
	Toán
	Bài 2: Các số 6,7,8,9,10( Tiết 3)
	        Google Meet
(từ 15h50  đến 16h25)

	Thứ ba
5/10/2021
	Sáng
	Mĩ thuật
	B2: Những chấm tròn thú vị.
	Học qua video

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát:Vào rừng hoa
Ôn tập đọc nhạc:Bậc thang Đô-Rê-Mi
	Học qua video

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 12: H h L l
	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	Thứ tư
6/10/2021
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 13: U u Ư ư
	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	
	
	Toán
	Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau ( Tiết 1)
	        Google Meet
(từ 15h50  đến 16h25)

	Thứ năm
7/10/2021
	Chiều
	Thể dục
	Học tư thế cơ bản.
	Google meet
    (từ 14h00-14h45)

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 14: Ch ch Kh kh
	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	Thứ sáu
8/10/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	Bài 15 : Ôn tập và kể chuyện

	Video

	
	Chiều
	Toán
	Bài 3: Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau ( Tiết 2)
	Google Meet
   (từ 15h đến 15h35)


                                                











   
                                                   LỊCH HỌC
TUẦN 6 – LỚP 1/3
(Bắt đầu từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)
	THỨ NGÀY
	BUỔI
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI HỌC
	HÌNH THỨC

	Thứ hai
11/10/2021
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 16: M m N n
	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	
	
	Toán
	Bài 4: So sánh các số ( Tiết 1)
	Google Meet
(từ 15h50 đến 16h25)

	Thứ ba
12/10/2021
	Sáng
	Mĩ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm của HS.
	Nhận xét qua zalo

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Ôn tập bài hát:Vào rừng hoa
Ôn tập đọc nhạc:Bậc thang Đô-Rê-Mi
Vận dụng sáng tạo:To – nhỏ.
	Học qua video

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 17: G g Gi gi
	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	Thứ tư
13/10/2021
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 18: Gh gh Nh nh
	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	
	
	Toán
	Bài 4: So sánh các số ( Tiết 2)
	Google Meet
(từ 15h50 đến 16h25)

	Thứ năm
14/10/2021
	Chiều
	Thể dục
	Học tư thế cơ bản và đội hình, đội ngũ
	

	
	Chiều
	Tiếng Việt
	Bài 19: Ng ng Ngh ngh
	Google Meet
(từ 15h đến 15h45)

	Thứ sáu
15/10/2021
	Sáng
	Tiếng Việt
	Bài 20: Ôn tập và kể chuyện
	Video

	
	Chiều
	Toán
	Bài 4: So sánh các số ( Tiết 3)
	Google Meet
(từ 15h đến 15h35)



